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Khoanh tròn trước ý trả lời đúng 
Câu 1/  (1 điểm) Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?                            
A. Không ăn uống.



B.  Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.

C.  Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.


D. Ăn uống thật nhiều.

Câu 2/ (1 điểm) Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?                                                                 
A. 1 nhóm                                                            B. 2 nhóm

C. 3 nhóm                                                            D. 4 nhóm

Câu 3/ (1 điểm) Chất đạm và chất béo có vai trò:                                                  
A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K

B. Xây dựng và đổi mới cơ thể

C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 4/ (1 điểm) Không khí và nước có tính chất gì giống nhau:                          
A. Hòa tan một số chất.                           B. Không màu, không mùi.
C. Chảy từ cao xuống thấp                      D. Tất cả các ý trên. 

Câu 5/ (1 điểm) Để phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ nên tập bơi ở đâu?            
A. Chỉ tập bơi ở nơi vắng người qua lại.

B. Chỉ tập bơi ở nơi ao, hồ, sông , suối có mực nước sâu.

C. Chỉ tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.

D. Tất cả ý trên
Câu 6/ (1 điểm) Nước uống cần phải đun sôi để:
A. Diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc có trong nước.      

B. Tách các chất rắn có trong nước.
C.  Làm cho mùi của nước dễ chịu hơn.
Câu 7/ (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:                                                                   
	Lấy vào
	Tên cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất
	Thải ra

	Thức ăn, nước
	……………………………….
	…………………….

	…………………….
	Hô hấp
	…………………….


Câu 8/ (1 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ ..... để hoàn thành câu sau:                 

           Nước giúp cơ thể .............................. được những chất .......................... hòa tan và tạo thành các chất cần cho ………………….của sinh vật.

Câu 9/ (1 điểm) Tại sao  nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi  phải làm xa nguồn

                      nước?                                                                                            
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10/ (1 điểm) Em làm thí nghiệm như thế nào để chứng tỏ trong thành phần của không khí còn có hơi nước?                                                                                    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GV coi, chấm:.............................................................................
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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	C/  Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.

	1,0 điểm

	Câu 2
	D/ 4 nhóm
	1,0 điểm

	Câu 3
	D/ Tất cả các ý trên.
	1,0 điểm

	Câu 4
	B/ Không màu, không mùi.
	1,0 điểm

	Câu 5
	C/ Chỉ tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
	1,0 điểm

	Câu 6
	A. Diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc có trong nước.      
	1,0 điểm 

	Câu 7
	Thức ăn, nước     ( Tiêu hóa                  ( Phân
Khí ô-xy              ( Hô hấp                    (Khí các-bô-níc                              
	1,0 điểm 

	Câu 8
	Thứ tự các từ lần lượt như sau: hấp thụ, dinh dưỡng, 

                                                   sự sống.
	1,0 điểm

	Câu 9
	Nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi  phải làm xa nguồn nước để  phân và chất thải không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước
	1,0 điểm

	Câu 10
	- Dùng một chiếc cốc thủy tinh sau đó hà hơi của mình vào cốc. Khi đó quan sát thành cốc ta sẽ thấy thành cốc bị mờ chứ không trong suốt như ban đầu nữa.

- Học sinh có thể  đề xuất cách khác. 
	1,0 điểm


	Tổng
	
	10,0 điểm 


